QUY TRÌNH
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
	Stt
	Tên thủ tục hành chính
	Thành phần hồ sơ
	Số lượng hồ sơ (Bộ)
	Phí, lệ phí theo quy định của pháp luật
	Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật (ngày)
	Trình tự thực hiện (ngày)

	
	
	
	
	
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị tại Trung tâm HCC (B1: Tiếp nhận hồ sơ)
	Đơn vị (B2: Thời gian thẩm định và giải quyết hồ sơ)
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị tại Trung tâm HCC (B3: Chuyển hồ sơ sang Bộ phận tiếp nhận của Văn phòng UBND tỉnh)
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC (B4: Tiếp nhận hồ sơ)
	Văn phòng UBND tỉnh (B5: Thời gian thẩm định, giải quyết hồ sơ và ký ban hành)
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC (B6: Trả hồ sơ cho các đơn vị)
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị tại Trung tâm HCC (B7: vào sổ, trả kết quả)
	Ghi chú

	I
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (12 THỦ TỤC)

	1
	Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
	- Đề án thành lập trường;

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp tỉnh
	01 bộ
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	18,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	2
	Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
	- Đề án sáp nhập, chia tách trường THPT;

- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng trường mới sáp nhập, chia tách;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép sáp nhập, chia tách trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp tỉnh (nếu có).
	01
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	18,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	3
	Giải thể trường trung học phổ thông
	1. Đối với Trường trung học phổ thông vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường; theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường, hồ sơ gồm có:

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường.

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

- Biên bản kiểm tra

- Tờ trình yêu cầu giải thể của phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với Trường trung học phổ thông giải thể do hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; mục tiêu và nội dung hoạt động ghi trong Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hồ sơ gồm:

- Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục (Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; biên bản kiểm tra; Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục)  

- Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục.

- Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo.
	01
	Không
	15 ngày
	½ ngày
	8,5 ngày
	½ ngày
	½ ngày
	4 ngày
	½ ngày
	½ ngày
	

	4
	Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện
	- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT của đơn vị cấp huyện và hệ thống biểu thống kê của đơn vị cấp huyện được tổng hợp từ đơn vị cấp xã;

- Hồ sơ công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT của các đơn vị cấp xã;

- Quyết định công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT của UBND huyện đối với các đơn vị cấp xã;

- Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra cấp huyện đối với các đơn vị cấp xã;

- Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT của UBND huyện.
	01
	Không
	12 ngày
	0,5 ngày
	5,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	5
	Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
	- Báo cáo tự kiểm tra của trường mầm non;

- Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra cấp huyện, cấp tỉnh (theo phụ lục I);
- Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị kiểm tra, công nhận TMNĐCQG của cấp huyện, cấp tỉnh.
	01
	Không
	20 ngày
	0,5 ngày
	13,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	6
	Công nhận trường Tiểu học Quốc gia
	- Báo cáo quá trình xây dựng của nhà trường theo từng nội dung, mức độ đạt được về trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và xác nhận của UBND xã);

- Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện;

- Tờ trình đề nghị kiểm tra, công nhận của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Chủ tịch UBND huyện (Lãnh đạo UBND cấp huyện kí tên, đóng dấu);

- Giấy giới thiệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
	02
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	18,5 ngày
	0,5 ngày
	0, 5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	7
	Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
	Hồ sơ công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia gồm:

1. Văn bản của nhà trường đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

2. Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định tại Qui chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường. 

3. Biên bản tự kiểm tra của trường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.
	01
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	18,5 ngày
	0,5 ngày
	0, 5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	8
	Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia.
	Hồ sơ công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia gồm:

1. Văn bản của nhà trường đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

2. Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định tại Qui chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường;

3. Biên bản tự kiểm tra của trường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.
	01
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	18,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	9
	Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia.
	1. Hồ sơ công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia gồm:

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã;

- Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện;

- Văn bản của UBND cấp huyện đề nghị UBND cấp tỉnh kiểm tra, công nhận.

2. Hồ sơ công nhận Trường THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia gồm:

- Văn bản của nhà trường đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

- Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định tại Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường;

- Biên bản tự kiểm tra của trường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.
	01
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	18,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	10
	Thành lập trường Trung học phổ thông chuyên
	- Đề án thành lập trường THPT chuyên;

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp tỉnh (nếu có).
	02
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	18,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	11
	Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	Thực hiện theo Điều 27 của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP bao gồm:

- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ);

Ngoài thành phần hồ sơ trên, bổ sung:

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê;

- Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã;

- Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.
	01
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	18,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	12
	Thành lập Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú
	- Đề án thành lập trường;

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người bố trí làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo giải thích việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp tỉnh.
	02
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	8,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	II
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (25 THỦ TỤC)

	A
	LĨNH VỰC NÔNG THÔN MỚI (4 THỦ TỤC)

	1
	Xác nhận đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới
	Văn bản đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới (ban hành kèm theo Mẫu số 1.2 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/10/2014).
	03 bộ
	Không
	5 ngày
	0,5 ngày
	1,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	2
	Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
	1. Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm:

Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới cho từng xã (bản chính, kèm theo biểu chi tiết thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã);

Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới cho từng xã (bản chính);

Biên bản cuộc họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện) đề nghị xét, công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính);

Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc cấp huyện về kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính); (Kèm theo hồ sơ UBND cấp xã nộp để thẩm tra);

2. Hồ sơ trình để thẩm định tại cuộc họp UBND tỉnh: Báo cáo kết quả thẩm định trình Hội đồng thẩm định; Phiếu bầu; Biên bản họp xét; Biên bản kiểm phiếu;

3. Hồ sơ trình UBND ra Quyết định: Tờ trình kèm theo (Dự thảo Quyết định UBND công nhận xã đạt chuẩn NTM); Bằng công nhận lại xã đạt chuẩn NTM  
	20 bộ
	Không
	40 ngày
	0,5 ngày
	32,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	3
	Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới
	1. Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính)

- Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới cho từng xã (bản chính kèm theo biểu chi tiết thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã);

Biên bản cuộc họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện) đề nghị xét, công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính);

Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc cấp huyện về kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính);

(kèm theo hồ sơ UBND xã nộp để thẩm tra)

2. Hồ sơ trình để thẩm định tại cuộc họp UBND tỉnh: Báo cáo kết quả của Đoàn thẩm định trình Hội đồng thẩm định; Phiếu bầu, Biên bản họp xét; Biên bản kiểm phiếu;

3. Hồ sơ trình UBND ra Quyết định: Tờ trình kèm theo (Dự thảo Quyết định UBND công nhận xã đạt chuẩn NTM); Bằng công nhận lại xã đạt chuẩn NTM.
	20 bộ
	Không
	40 ngày
	0,5 ngày
	32,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	4
	Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh
	- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư;

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định;

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư.
	01 bộ
	Không
	20 ngày
	0,5 ngày
	12,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	B
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT: 01 THỦ TỤC

	5
	Phê duyệt dự án hoặc phương án cánh đồng lớn
	- Đơn đề nghị phê duyệt Dự án (Phương án) cánh đồng lớn (mẫu đơn theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BNNPNT). Dự án (Phương án) cánh đồng lớn (theo mẫu Đề cương Dự án (phương án) cánh đồng lớn quy định tại Phụ lục III, Thông tư 15/2014/TT-BNNPNT);
- Giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh có điều kiện (bản chứng thực);

- Thông tin về năng lực tiêu thụ nông sản của doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân được tính bằng sản lượng nông sản tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu trung bình 3 năm gần nhất; hoặc năng lực bảo quản và chế biến tính theo công suất kho, xưởng và máy móc thiết bị phục vụ chế biến hiện có của doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân. Các thông tin này do doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin.
	01 bộ
	Không
	20 ngày
	0,5 ngày
	12,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	C
	LĨNH VỰC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN: 03 THỦ TỤC

	6
	Công nhận làng nghề
	- Đơn đề nghị công nhận làng nghề;

- Biên bản họp đánh giá thực hiện tiêu chí làng nghề của xã;

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã gửi UBND huyện, thành phố: về việc kiểm tra xét công nhận làng nghề;

- Biên bản họp đánh giá thực hiện tiêu chí làng nghề của huyện;

- Tờ trình của UBND huyện gửi Hội đồng thẩm định làng nghề (Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La): về việc xét công nhận làng nghề;

- Biên bản cuộc họp thẩm định làng nghề của Hội đồng thẩm định làng nghề (Hội đồng thẩm định thực hiện);

- Báo cáo kết quả xây dựng làng nghề:

+ Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn, có xác nhận của UBND cấp xã;

- Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 gần nhất;

- Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Tờ trình của Hội đồng thẩm định làng nghề gửi UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công nhận làng nghề (Hội đồng thẩm định thực hiện).
	10 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	22,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	7
	Công nhận nghề truyền thống
	- Đơn đề nghị công nhận nghề truyền thống;

- Biên bản họp đánh giá thực hiện tiêu chí nghề truyền thống của xã;

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã gửi UBND huyện: về việc kiểm tra xét công nhận nghề truyền thống;

- Biên bản họp đánh giá thực hiện tiêu chí nghề truyền thống của huyện;

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện gửi Hội đồng thẩm định (Chi cục Phát triển nông thôn): về việc xét công nhận nghề truyền thống;

- Biên bản cuộc họp thẩm định nghề truyền thống của Hội đồng thẩm định làng nghề (Hội đồng thẩm định thực hiện);
- Biên bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống, có xác nhận của Ủy ban nhân cấp xã;

- Bản sao giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng (nếu có). Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề truyền thống.

- Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Tờ trình của Hội đồng thẩm định làng nghề gửi UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công nhận nghề truyền thống (Hội đồng thẩm định thực hiện).
	10 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	23 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	8
	Công nhận làng nghề truyền thống
	- Hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề truyền thống bao gồm các văn bản quy định tại tiết a và tiết b điểm 2 mục II Phần II  của Thông tư 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006;

- Trường hợp đã được công nhận làng nghề, hồ sơ thực hiện theo quy định tại tiết a điểm 2 mục II Phần II của Thông tư. Nếu chưa được công nhận làng nghề nhưng có nghề truyền thống đã được công nhận, hồ sơ thực hiện theo quy định tại tiết b điểm 2 mục II Phần II của Thông tư;

- Những làng chưa đạt tiêu chuẩn a, b của tiêu chí công nhận làng nghề tại điểm 2 mục I Phần II, hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị công nhận làng nghề truyền thống;

+ Biên bản họp đánh giá tiêu chí thực hiện làng nghề truyền thống của xã;

+ Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã gửi UBND huyện: về việc kiểm tra xét công nhận làng nghề truyền thống;
+ Biên bản họp đánh giá thực hiện tiêu chí làng nghề truyền thống của huyện;

+ Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện gửi Hội đồng thẩm định (Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La): về việc xét công nhận làng nghề truyền thống;

+ Danh sách hộ tham gia trong làng nghề truyền thống;

+ Biên bản cuộc họp thẩm định làng nghề truyền thống của Hội đồng thẩm định làng nghề (Hội đồng thẩm định thực hiện);

+ Báo cáo kết quả xây dựng làng nghề truyền thống;

+ Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Bản sao có công chứng các giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng (nếu có). Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề truyền thống;

- Bản sao giấy chứng nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước có xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã.
	10 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	22,5 ngày
	0,5
	0,5 ngày
	5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	D
	LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP: 17 THỦ TỤC

	9
	Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh xác lập
	1. Giấy đề nghị của cơ quan đơn vị.

2. Báo cáo hiện trạng diện tích rừng, các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó.
	1 bộ
	Không
	10 ngày
	0,5 ngày
	6,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	10
	Thẩm định,  phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý
	1. Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính);

2. Báo cáo thuyết minh dự án đầu tư vùng đệm (nội dung theo quy định tại Thủ tục Hành chính);

3. Văn bản đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bản chính);

4. Các tài liệu liên quan (nếu có)
	1 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	11 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	16,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	11
	Thẩm định, phê duyệt cho ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý
	1. Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng;

2. Báo cáo đề án;

3. Các loại bản đồ du lịch sinh thái tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 0,55.000 hệ VN2000 gồm: Bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, du lịch của khu rừng đặc dụng; Bản đồ quy hoạch các tuyến, điểm du lịch, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng du lịch của khu rừng đặc dụng. Tùy theo quy mô, diện tích, Ban quản lý khu rừng đặc dụng lựa chọn loại bản đồ cho phù hợp.

4. Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có). 
	1 bộ
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	14,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	8 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	12
	Thẩm định, phê duyệt cho ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý
	1. Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng.

2. Báo cáo dự án;
3. Các loại bản đồ du lịch sinh thái tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 0,55.000 hệ VN2000 gồm: Bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, du lịch của khu rừng đặc dụng; Bản đồ quy hoạch các tuyến, điểm du lịch, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng du lịch của khu rừng đặc dụng.
4. Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có).
	1 bộ
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	14,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	8 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	13
	Thẩm định, phê duyệt cho ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tượng đầu tư để thực hiện phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý
	1. Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng.

2. Phương án dịch vụ môi trường rừng 
	1 bộ
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	14,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	8 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	14
	Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý
	1. Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng.

2. Văn bản thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

6. Phương án trồng rừng mới thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

7. Bản đồ hiện trạng trước khi chuyển mục đích sử dụng rừng và bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng sau khi được chuyển mục đích sử dụng rừng thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng. Tùy theo quy mô diện tích của khu rừng đặc dụng, Ban quản lý khu rừng đặc dụng lựa chọn các loại bản đồ phù hợp thống nhất cùng một tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 0,55.000 theo hệ quy chiếu VN2000.
	1 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	12,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	15 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	15
	Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý
	1. Tờ trình đề nghị điều chỉnh của Ban quản lý khu rừng đặc dụng.

2. Báo cáo kết quả điều tra, nghiên cứu của tổ chức khoa học hoặc tổ chức tư vấn về việc phát hiện loài mới, phân loại mức độ nguy cấp, quý, hiếm, phạm vi sinh cảnh cần bảo tồn, đề xuất các biện pháp bảo tồn.
3. Bản đồ hiện trạng trước khi điều chỉnh và bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng sau khi được điều chỉnh thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng. Tùy theo quy mô diện tích của khu rừng đặc dụng, Ban quản lý khu rừng đặc dụng lựa chọn các loại bản đồ phù hợp thống nhất cùng một tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 0,55.000 theo hệ quy chiếu VN2000.

4. Báo cáo thuyết minh về khu rừng đặc dụng.
	01 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	12,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	15 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	16
	Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý.
	1. Tờ trình đề nghị điều chỉnh của Ban quản lý khu rừng đặc dụng.

2. Báo cáo thuyết minh về điều chỉnh khu rừng đặc dụng.

3. Bản đồ hiện trạng trước khi điều chỉnh và bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng sau khi được điều chỉnh thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng. Tùy theo quy mô diện tích của khu rừng đặc dụng, Ban quản lý khu rừng đặc dụng lựa chọn các loại bản đồ phù hợp thống nhất cùng một tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 0,55.000 theo hệ quy chiếu VN2000.
	01 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	12,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	15 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	17
	Thẩm định, phê duyệt quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh
	1. Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch của Sở Nông nghiệp và  PTNT;

2. Báo cáo quy hoạch các khu rừng đặc dụng trên địa bàn cấp tỉnh;

3. Các tài liệu khác có liên quan

Hồ sơ phê duyệt

+ Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch;

+ Văn bản thẩm định quy hoạch;
	01 bộ
	Không
	20 ngày
	0,5 ngày
	7 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	10,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	18
	Thẩm định, phê duyệt quy hoạch rừng đặc dụng do địa phương quản lý
	1. Tờ trình của Giám đốc Ban quản lý khu rừng đặc dụng.

2. Báo cáo quy hoạch khu rừng đặc dụng.

3. Các bản đồ gồm: bản đồ hiện trạng tài nguyên (rừng, đất ngập nước, biển) và đất đai của khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch bảo tồn và phát triển khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch chung xây dựng cơ sở hạ tầng khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng đặc dụng; bản đồ phạm vi, quy mô, ranh giới và quy hoạch đầu tư phát triển vùng đệm.

(Tùy theo quy mô diện tích của khu rừng đặc dụng lựa chọn các loại bản đồ phù hợp thống nhất cùng một tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 0,55.000 theo hệ quy chiếu VN2000)  
	1 bộ
	Không
	40 ngày
	0,5 ngày
	16 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	21,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	19
	Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý)
	1. Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng.

2. Báo cáo nội dung cơ bản của đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật.

3. Các tài liệu khác liên quan (nếu có).
	01 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	14 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	13,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	20
	Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng (quy định là sở NN có thẩm quyền)
	Văn bản trả lại rừng kèm theo Quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	1 bộ
	Không
	20 ngày
	0,5 ngày
	11,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	6 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	21
	Giao rừng cho tổ chức
	1. Đơn đề nghị giao rừng;

2. Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản sao chụp mang theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện)

3. Phương án quản lý, sử dụng bền vững khu rừng (bản chính).
	1 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	23,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	22
	Cho thuê rừng cho tổ chức
	1. Đề nghị cho thuê rừng;

2. Phương án quản lý, sử dụng bền vững khu rừng (bản chính).
	1 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	23,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	23
	Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức
	1. Dự án trồng cao su trên đất lâm nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2. Văn bản cho phép lập hồ sơ chuyển rừng sang trồng cao su của UBND tỉnh;

3. Báo cáo hiện trạng diện tích rừng đề nghị chuyển sang trồng cao su;

4. Tờ trình đề nghị thanh lý và chuyển diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt hoặc rừng trồng sang trồng cao su;

5. Bản đồ hiện trạng khu rừng đề nghị thanh lý để chuyển sang trồng cao su (tỉ lệ: 1/5.000 hoặc 1/10.000);

6. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

7. Nếu diện tích rừng đó được đầu tư bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại thì phải có hồ sơ thanh lý vốn đã đầu tư;

8. Biên bản kiểm tra hiện trạng rừng của cơ quan chức năng.
	1 bộ
	Không
	8 ngày
	0,5 ngày
	5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	24
	Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế
diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác
	1. Văn bản đề nghị phê duyệt phương án (theo mẫu tại Phụ lục 01 của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT);
2. Phương án trồng rừng thay thế (theo mẫu tại Phụ lục 02 của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT).
	1 bộ
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	20 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	25
	Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về quỹ bảo vệ và PTR của tỉnh
	1. Văn bản của chủ dự án;

2. Thuyết minh dự án đầu tư có thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ( 16 THỦ TỤC )

	A
	LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

	1
	Giải thể cơ sở bảo trợ
	- Đơn đề nghị, bản kê tài sản tài chính, danh sách phương án giải quyết
	1 bộ
	0
	12 ngày
	0,5 ngày
	6 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	3,3/4 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	2
	Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ
	- VB đề nghị của cơ sở bảo trợ về việc thay đổi
	01 bộ
	Không
	7 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2,3/4 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	B
	LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

	1
	Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-a, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
	- Bản khai /Mẫu 1b)

- Bản sao giấy tờ theo quy định.
	01 bộ
	Không
	12 ngày
	0,5 ngày
	6 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2,3/4 ngày
	¼ ngày
	0,5 ngày
	

	2
	Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-Pu- Chi-a
	- Bản khai cá nhân (mẫu 01a hoặc 01b)

- Bản sao 1 trong các giấy tờ quy định
	01 bộ
	Không
	10 ngày
	0,5 ngày
	5,5 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	2,3/4 ngày
	¼ ngày
	0,5 ngày
	

	3
	Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
	- Bản khai cá nhân
- Bản sao 1 trong các giấy tờ quy định
	01 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	8,5 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	4,3/4 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	4
	Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
	- Đơn

- Bản sao giấy chứng tử

- Quyết định trợ cấp 1 lần
	01 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	8,5 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	4,3/4 ngày
	¼ ngày
	0,5 ngày
	

	5
	Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu- Chi-a, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
	- Đơn

- Bản sao giấy chứng tử

- Quyết định trợ cấp 1 lần
	01 hồ sơ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	8,5 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	4,3/4 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	C
	LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

	1
	Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	- Đơn đề nghị, đề án thành lập, Bộ sơ yếu lý lịch.
	01 bộ
	Không
	20 ngày
	0,5 ngày
	13,5 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	4,3/4 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	2
	Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	- Đơn đề nghị cấp lại, tài liệu vb chứng minh
	01 bộ
	Không
	12 ngày
	0,5 ngày
	5,5 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	4,3/4 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	3
	Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	- Đơn đề nghị sửa đổi, bản sao giấy phép, tài liệu vb chứng minh
	01 bộ
	Không
	12 ngày
	0,5 ngày
	5,5 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	4,3/4 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	4.
	Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	- Đơn đề nghị gia hạn, báo cáo, bản gốc giấy phép
	01 bộ
	Không
	12 ngày
	0,5 ngày
	5,5 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	4,3/4 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	5
	Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	- Đơn đề nghị chấm dứt, phương án giải quyết.
	01 bộ
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	18,5 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	4,3/4 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	


	D
	LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

	1
	Thành lập cơ sở bảo trợ XH ngoài công lập
	- Đơn đề nghị, đề án, giấy tờ hợp pháp, quy chế hoạt động, lý lịch trích ngang, có ý kiến bằng VB, VB thẩm định.
	01 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	9 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	3,3/4 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	2
	Thành lập cơ sở bảo trợ XH công lập
	- Tờ trình thành lập, đề án thành lập, quy chế hoạt động
	01 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	9 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	3,3/4 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	
	Thủ tục liên quan đến UBND tỉnh trình Bộ LĐTBXH

	1
	Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ
	- Đơn

- Bệnh án điều trị

- Biên bản giám định gần nhất
	01 bộ
	Không
	40 ngày (bao gồm cả TG của Bộ)
	0,5 ngày
	18,5 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	4,3/4 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	2.
	Thủ tục xác nhận liệt sĩ
	- Đơn

- Giấy báo tử

- Bản khai tình hình thân nhân.
	01 bộ
	Không
	25 ngày (bao gồm cả TG của Bộ)
	0,5 ngày
	5,5 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	2,3/4 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	IV
	SỞ TÀI CHÍNH (05 THỦ TỤC)

	1
	Bổ sung các khoản chi thường xuyên

	1.1
	Thủ tục giải quyết bổ sung dự toán chi thường xuyên Sở Tài chính trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt
	- Tờ trình đề nghị của UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét cấp bổ sung kinh phí cho đơn vị;

- Ý kiến phê duyệt của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh (đối với các nội dung phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh);

- Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết các nội dung bổ sung kinh phí theo tờ trình của đơn vị.
	1 bộ
	Không
	10 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	UBND tỉnh phê duyệt khi không sử dụng nguồn kinh phí chưa phân bổ. Trường hợp sử dụng nguồn kinh phí chưa phân bổ phải cộng thêm thời gian của HĐND Tỉnh

	1.2
	Bổ sung kinh phí có mức từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng, Sở Tài chính trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh, trình Thường trực tỉnh ủy xem xét, phê duyệt
	- Tờ trình đề nghị của UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét cấp bổ sung kinh phí cho đơn vị;
- Ý kiến phê duyệt của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh (đối với các nội dung phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh);
- Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết các nội dung bổ sung kinh phí theo tờ trình của đơn vị.
	1 bộ
	Không
	22 ngày
	0,5 ngày
	7 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	Chưa rõ số ngày giải quyết tại HĐND,  TT Tỉnh ủy

	1.3
	Bổ sung kinh phí có mức từ 10 tỷ đồng trở lên, Sở Tài chính trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh, trình Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét, phê duyệt
	- Tờ trình đề nghị của UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét cấp bổ sung kinh phí cho đơn vị;

- Ý kiến phê duyệt của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh (đối với các nội dung phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh);

- Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết các nội dung bổ sung kinh phí theo tờ trình của đơn vị.
	1 bộ
	Không
	22 ngày
	0,5 ngày
	7 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	1.4
	Bổ sung ngoài dự toán nguồn ngân sách trung ương: Sở Tài chính trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh, trình Thường trực tỉnh ủy xem xét, phê duyệt
	- Tờ trình đề nghị của UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét cấp bổ sung kinh phí cho đơn vị;

- Ý kiến phê duyệt của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh (đối với các nội dung phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh)
- Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết các nội dung bổ sung kinh phí theo tờ trình của đơn vị
	1 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	7 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	Chưa rõ số ngày Giải quyết tại HĐND, TT Tỉnh ủy

	2
	Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
	- Tờ trình đề nghị của UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét cấp bổ sung kinh phí cho đơn vị;

- Ý kiến phê duyệt của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh (đối với các nội dung phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh);

- Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết các nội dung bổ sung kinh phí theo tờ trình của đơn vị.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Trụ sở làm việc “không liên quan đến đất” (Căn cứ tại điểm 4, tên thủ tục 3 Quyết định số 2069/QĐ-BTC ngày 27/9/2016 của Bộ Tài chính).
	- Tờ trình đề nghị của UBND tỉnh, Sở tài chính xem xét cấp bổ sung kinh phí cho đơn vị;

- Ý kiến phê duyệt của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh (đối với các nội dung phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh)

- Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết các nội dung bổ sung kinh phí theo tờ trình của đơn vị.
	1 bộ
	Không
	25 ngày
	1 ngày
	18 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	2.2
	Các tài sản không phải là phương tiện xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh có nguyên giá theo sổ sách kế toán trên 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (Căn cứ tại điểm 4, tên thủ tục 3 Quyết định 2069/QĐ-BTC ngày 27/9/2016 của Bộ Tài chính).
	- Tờ trình đề nghị của UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét cấp bổ sung kinh phí cho đơn vị;

- Ý kiến phê duyệt của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh (đối với các nội dung phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh);

- Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết các nội dung bổ sung kinh phí theo tờ trình của đơn vị.
	1 bộ
	không
	25 ngày
	1 ngày
	18 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	2.3
	Điều chuyển tài sản là xe ô tô, đất và tài sản gắn liền với đất phải báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban thường vụ Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh trước khi quyết định điều chuyển (Căn cứ tại ý 2, mục lI của Bộ thủ tục hành chính tại QĐ số 2479/QĐ-UBND ngày 22/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	- Tờ trình đề nghị của UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét cấp bổ sung kinh phí cho đơn vị;

- Ý kiến phê duyệt của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh (đối với các nội dung phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh);

- Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết các nội dung bổ sung kinh phí theo tờ trình của đơn vị.
	1 bộ
	không
	40 ngày
	0,5 ngày
	29 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	Chưa rõ số ngày Giải quyết tại HĐND, TT Tỉnh ủy

	3
	Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Các tài sản không phải là phương tiện xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh có nguyên giá theo sổ sách kế toán trên 100 triệu đồng/đơn vị tài sản (Căn cứ tại điểm 4, tên thủ tục 3 Quyết định số 2069/QĐ-BTC ngày 27/9/2016 của Bộ Tài chính)
	+ Văn bản đề nghị bán tài sản nhà nước của cơ quan quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;

+ Danh mục tài sản đề nghị bán, chuyển nhượng (theo mẫu)
	1 bộ
	không
	25 ngày
	1 ngày
	18 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	Chưa rõ số ngày Giải quyết tại HĐND, TT Tỉnh ủy

	3.2


	Bán tài sản là đất, nhà và tài sản trên đất phải báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban thường vụ Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh trước khi quyết định bán (Căn cứ tại ý 3,
mục lI của Bộ thủ tục hành chính tại QĐ số 2479/QĐ-UBND ngày 22/10/2016 của chủ tịch UBND xã)
	+ Văn bản đề nghị bán tài sản nhà nước của cơ quan quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;

+ Danh mục tài sản đề nghị bán, chuyển nhượng (theo mẫu)
	1 bộ
	không
	40 ngày
	1 ngày
	28 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	Chưa rõ số ngày Giải quyết tại HĐND, TT Tỉnh ủy

	4
	Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân tỉnh
	+ Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước;

+ Danh mục tài sản đề nghị thanh lý; 
+ Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.
	1 bộ
	không
	25 ngày
	1 ngày
	18 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	Chưa rõ số ngày Giải quyết tại HĐND, TT Tỉnh ủy

	5
	Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước khi dự án kết thúc:
	+ Công văn đề nghị xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước khi dự án kết thúc;
+ Biên bản kiểm kê tài sản (theo mẫu 05a); 
+ Danh mục tài sản đề nghị xử lý (theo mẫu 04a, 04b, 04c Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính);
+ Quyết định của các Ban quản lý có các dự án đã kết thúc về việc đề nghị xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước khi dự án kết thúc.
	1 bộ
	không
	10 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	5.1
	Thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh: Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước khi dự án kết thúc thực hiện theo Thông tư 198/2013/TT- BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (Căn cứ tại ý 5, mục II của Bộ thủ tục hành chính tại QĐ số 2479/QĐ- UBND ngày 22/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh).
	+ Công văn đề nghị xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước khi dự án kết thúc;

+ Biên bản kiểm kê tài sản (theo mẫu 05a);

+ Danh mục tài sản đề nghị xử lý (theo mẫu 04a, 04b, 04c Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/1210/2013 của Bộ Tài chính);

+ Quyết định của các Ban quản lý có các dự án đã kết thúc về việc đề nghị xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước khi dự án kết thúc.
	1 bộ
	không
	10 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	5.2
	Trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất và xe ô tô phải báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định (Căn cứ tại ý 3, mục II của Bộ thủ tục hành chính tại QĐ số 2479/QĐ-UBND ngày 22/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh).
	+ Công văn đề nghị xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước khi dự án kết thúc;

+ Biên bản kiểm kê tài sản (theo mẫu 05a);

+ Danh mục tài sản đề nghị xử lý (theo mẫu 04a, 04b, 04c Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính);

+ Quyết định của các Ban quản lý có các dự án đã kết thúc về việc đề nghị xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc.
	1 bộ
	không
	40 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	Chưa rõ số ngày Giải quyết tại HĐND, TT Tỉnh ủy

	V
	SỞ XÂY DỰNG (7 THỦ TỤC )

	A
	LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	1
	Lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc: 02 thủ tục (phòng Quy hoạch kiến trúc)

	1.1
	Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (riêng với quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, chỉ áp dụng đối với khu vực quan trọng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng)
	- Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết (theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010), thành phần hồ sơ gồm: (1) Tờ trình đề nghị thẩm định; (2) Thuyết minh nội dung nhiệm vụ; (3) Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; (4) Các bản vẽ in màu thu nhỏ; (5) Các văn bản pháp lý có liên quan (Quyết định cho phép lập quy hoạch,....) và văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch;

- Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015), thành phần hồ sơ gồm: (1), (2), (3), (4), (5) và văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch.
	03 bộ
	Theo quy định tại Thông tư số 00,5013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
	25 ngày
	0,5 ngày
	13,75 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	9,5 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	1.2
	Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (riêng với quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, chỉ áp dụng đối với khu vực quan trọng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.
	- Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010), thành phần hồ sơ gồm: (1) Tờ trình đề nghị thẩm định; (2) Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; (3) Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; (4) Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; (5) Các phụ lục tính toán kèm theo; (6) Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định; (7) Các văn bản pháp lý có liên quan (Quyết định phê duyệt nhiệm vụ; kết quả thẩm định hồ sơ khảo sát của cơ quan có thẩm quyền,....) và văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án;

- Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015), thành phần hồ sơ gồm: (1), (2), (3), (4), (6), (7) và văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.
	03 bộ
	Theo quy định tại Thông tư số 00,5013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


	30 ngày
	0,5 ngày
	18,75 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	9,5 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	2
	Lĩnh vực nhà ở: 05 thủ tục (phòng Quản lý Nhà và Phát triển đô thị)

	2.1
	Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài


	* Đối với cá nhân:

- Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở;
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở,

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
	01 bộ
	Không
	20 ngày
	0,5 ngày
	8,75 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	9,5 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	2.2
	Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
	- Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư dự án của nhà đầu tư, bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ nhà đầu tư, các đề xuất của nhà đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện dự án;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo giấy tờ chứng minh có đủ số vốn được hoạt động kinh doanh bất động sản (vốn điều lệ) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

- Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư áp dụng như quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai.
	01 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	19,75 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	9,5 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	2.3
	Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
	- Đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và có đủ điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội (nếu có).
	02 bộ
	Không
	40 ngày
	0,5 ngày
	28,75 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	9,5 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	2.4
	Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
	- Đơn đề nghị thuê nhà ở cũ;

- Giấy tờ chứng minh việc sử dụng nhà ở;

- Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người có đơn đề nghị thuê nhà ở; trường hợp là vợ chồng phải có thêm bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký kết hôn;

- Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở (nếu có).
	02 bộ
	không
	20 ngày
	0,5 ngày
	8,75 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	9,5 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	2.5
	Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
	- Đơn đề nghị mua nhà ở cũ;

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao có chứng thực hộ khẩu gia đình hoặc Giấy đăng ký kết hôn;

- Hợp đồng thuê nhà ở được lập hợp pháp; giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền thuê nhà ở và chi phí quản lý vận hành nhà ở đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mua nhà ở

- Trường hợp người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã xuất cảnh ra nước ngoài thì phải có văn bản ủy quyền (có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho các thành viên khác đứng tên mua nhà ở; nếu có thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã chết thì phải có giấy chứng từ kèm theo;

- Trong trường hợp có thành viên thuê nhà ở khước từ quyền mua và đứng tên trong Giấy chứng nhận thì phải có văn bản khước từ quyền mua, không đứng tên trong Giấy chứng nhận và cam kết không có tranh chấp, khiếu kiện về việc mua bán nhà ở này;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà ở (nếu có).
	01 bộ
	không
	30 ngày
	0,5 ngày
	18,75 ngày
	1/4 ngày
	1/4 ngày
	9,5 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	

	VI
	SỞ NỘI VỤ (28 THỦ TỤC)

	A
	LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁN BỘ

	1
	Quyết định cho cán bộ, công chức nghỉ hưu thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh
	1. Công văn đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Bản sao sổ bảo hiểm xã hội
	1
	Không
	17 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	10 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	2
	Phê duyệt điều lệ Hội
	1. Công văn báo cáo kết quả đại hội (theo mẫu);

2. Điều lệ (theo mẫu) và biên bản thông qua điều lệ hội;

3. Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội, công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội (nếu có);

4. Chương trình hoạt động của hội;

5. Nghị quyết đại hội.
	1
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	13,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	14 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	3
	Đổi tên Hội
	1. Đơn đề nghị đổi tên;

2. Nghị quyết đại hội của hội về việc đổi tên hội;

3. Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;

4. Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo biên bản bầu ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo), đối với người đứng đầu hội thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/2013/TT-BNV.
	1
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	13,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	14 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	4
	Hội tự giải thể
	Đơn đề nghị giải thể hội (theo mẫu); Nghị quyết giải thể hội; Bản kê tài sản, tài chính; Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ khác.
	1
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	13,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	14 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	5
	Cho phép hội đặt Văn phòng đại diện
	Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện (theo mẫu); Dự kiến nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; Bản sao có chứng thực các giấy tờ hợp pháp liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt văn phòng đại diện; Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hội và điều lệ hội.
	1
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	6 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	6ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	6
	Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	Đơn đề nghị thành lập quỹ (theo mẫu); Dự thảo điều lệ quỹ; Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ; Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ, sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Bản sao di chúc có chứng thực; Hợp đồng ủy quyền có công chứng (nếu có).
	1
	Không
	40 ngày
	1 ngày
	17 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	18 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	

	7
	Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	Đơn đề nghị thành lập quỹ (theo mẫu); Dự thảo điều lệ quỹ; Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ; Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ, sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

Bản sao di chúc có chứng thực; Hợp đồng ủy quyền có công chứng (nếu có).
	1 bộ
	Không
	40 ngày
	1 ngày
	17 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	18 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	

	8
	Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	Tài liệu chứng minh việc hoàn tất các thủ tục công bố về việc thành lập quỹ và chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ; Danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Hội đồng quản lý quỹ, nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi bầu Hội đồng quản lý quỹ. Trường hợp thành viên Hội đồng quản lý quỹ là người nước ngoài phải cung cấp lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước người đó mang quốc tịch; Văn bản liên quan đến việc bầu thành viên và các chức danh Hội đồng quản lý quỹ.
	1 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	13,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	14 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	9
	Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	Văn bản nêu rõ lý do thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ, kèm theo danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản lý quỹ được bổ sung, nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi bầu Hội đồng quản lý quỹ
	1 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	6,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	6 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	10
	Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
	Đơn đề nghị thay đổi giấy phép và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (theo mẫu);

Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý do về việc xin thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; 
Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung.
	1 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	13,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	14 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	11
	Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (theo mẫu).
	1 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	6,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	6 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	12
	Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
	Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại (theo mẫu);

Báo cáo của Hội đồng quản lý quỹ và các tài liệu chứng minh quỹ đã khắc phục sai phạm.
	1 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	6,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	6 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	13
	Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
	Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ (theo mẫu);
	1 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	13,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	14 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	14
	Đổi tên quỹ
	Đơn đề nghị đổi tên quỹ (theo mẫu); Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc đổi tên quỹ; Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung; Ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có).
	1 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	6,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	6 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	15
	Quỹ tự giải thể
	Đơn đề nghị giải thể quỹ (theo mẫu); Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, trong đó nêu rõ lý do giải thể quỹ;

Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban Kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán; Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ; Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và thông báo liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở Trung ương; Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của  quỹ
	1 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	6,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	6 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	16
	Thẩm định thành lập tổ chức phối hợp liên ngành
	Tờ trình về việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành, trong đó nêu rõ sự cần thiết, thành phần tham gia, nhiệm vụ và thời hạn hoạt động;
Dự thảo Quyết định thành lập; Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động (đối với Ban chỉ đạo); Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành
	1 bộ
	Không
	10 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	3,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	B
	LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

	17
	Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (trường hợp thuộc UBND tỉnh quyết định)
	Công văn hoặc Tờ trình đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị; Biên bản xét nâng bậc lương trước thời hạn của Hội đồng xét nâng bậc lương của cơ quan, đơn vị. Danh sách các cá nhân được cơ quan, đơn vị duyệt đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn. Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cá nhân (bản phô tô copy). Các Bằng khen, Danh hiệu phong tặng, Quyết định khen thưởng, Thông báo nghỉ hưu (bản sao không cần công chứng); đánh giá của cấp có thẩm quyền của cá nhân.
	02 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	4,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	8 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	18
	Tiếp nhận, điều động và xếp lại ngạch (nếu có) cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tỉnh ủy, UBND quản lý
	Công văn cho chuyển công tác của cơ quan cho chuyển công tác và công văn tiếp nhận của đơn vị chuyển đến. Bản Sơ yếu lí lịch theo mẫu 2c-BNV 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (Chính quyền địa phương).

Bằng tốt nghiệp chuyên nghiệp và các chứng chỉ (nếu có). Quyết định tuyển dụng đầu tiên, quyết định nâng lương gần nhất (đối với điều động nội tỉnh).
Đơn xin chuyển công tác của cá nhân có sự nhất trí của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức Bản kiểm điểm quá trình công tác (có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức). Công văn nhất trí tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị chuyển đến (đối với trường hợp tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức) trong đó nêu rõ chỉ tiêu biên chế, cơ cấu ngạch đơn vị được giao và đang thực hiện. Biên bản sát hạch của đơn vị chuyển đến (đối với trường hợp chuyển xếp lại ngạch cho viên chức công tác từ sau ngày 01 tháng 7 năm 2003 thành công chức; công chức cấp xã chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên)
	01 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	6 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	6,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	


	19
	Xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu (từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính)
	Bản nhận xét quá trình công tác của người đứng đầu cơ quan sử dụng trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức (có xác nhận không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian 10 năm cuối trước khi có thông báo nghỉ hưu); Công văn đề nghị xét nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (trong đó nêu rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của người được đề nghị nâng ngạch; chức vụ, chức danh, cơ quan, đơn vị đang công tác thời gian bắt đầu tham gia công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước; ngạch công chức hoặc ngạch viên chức đang giữ; thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc % phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng; ngạch, bậc công chức hoặc ngạch, bậc viên chức đề nghị bổ nhiệm và xếp lương); Bản tóm tắt lý lịch, quá trình diễn biến lương và bản chụp Quyết định lương gần nhất

Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan

Thông báo nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức.
	01 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	4,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	8 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	20
	Nâng bậc lương thường xuyên, nâng hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh, Tỉnh ủy quản lý (trường hợp UBND tỉnh quản lý)
	Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Đơn đề nghị xét nâng ngạch của cán bộ, công chức, viên chức (trong đó nêu quá trình công tác; những thành tích, cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ); Bản nhận xét quá trình công tác của người đứng đầu cơ quan sử dụng trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức (có xác nhận không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian 10 năm cuối trước khi có thông báo nghỉ hưu); Công văn đề nghị xét nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (trong đó nêu rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của người được đề nghị nâng ngạch; chức vụ, chức danh, cơ quan, đơn vị đang công tác thời gian bắt đầu tham gia công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước; ngạch công chức hoặc ngạch viên chức đang giữ; thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc % phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng; ngạch, bậc công chức hoặc ngạch, bậc viên chức đề nghị bổ nhiệm và xếp lương); Bản tóm tắt lý lịch, quá trình diễn biến lương và bản chụp Quyết định lương gần nhất;

Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan 
Thông báo nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức.
	02 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	4,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	8 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	21
	Phê chuẩn kết quả bầu cử, bầu cử bổ sung, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện
	Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (kèm theo danh sách trích ngang người được đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử)

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc bầu hoặc miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Biên bản biểu quyết hoặc kiểm phiếu kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Văn bản thông báo ý kiến về nhân sự của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ; Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nội vụ), Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ) của những người được đề nghị phê chuẩn
	02 bộ
	Không
	10 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	5,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	22
	Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã
	Công văn đề nghị do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký, trong đó nêu rõ số lượng và chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng tương ứng với từng trường hợp đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển trong phạm vi chỉ tiêu biên chế công chức cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao; nơi dự kiến bố trí công chức cấp xã sau khi được tuyển dụng; dự kiến xếp lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Biên bản, kết quả họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp phải qua kiểm tra, sai hạch. Riêng đối với trường hợp không phải kiểm tra, sát hạch theo quy định thì ngoài các văn bản trên phải có văn bản đề nghị tiếp nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhu cầu tiếp nhận đối với công chức cấp xã không qua thi tuyển. Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, bao gồm: Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ; Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2c-BNV ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ; Bản sao giấy khai sinh; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp (trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa huyện hoặc tương đương trở lên) trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Đối với trường hợp không phải kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ thì không yêu cầu phải có phiếu lý lịch tư pháp;

Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ.
	01 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	13,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	14 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	23
	Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
	Bộ Nội vụ cho ý kiến việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong. Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong. Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong, trong đó nêu rõ:

Lý do giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.

Đối với việc giải thể Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung trên đây, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan. Đối với trường hợp giải thể quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 10/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức thanh niên xung phong.

Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
	01 bộ
	Không
	15 ngày
	0,5 ngày
	4,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	8 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	24
	Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
	Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

Các giấy tờ cần thiết (bản chính hoặc bản sao) theo tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Chương II Thông tư số 18/2014/TT-BNV.
	01 bộ
	Không
	45 ngày
	0,5 ngày
	33,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	C
	LĨNH VỰC THI ĐUA

	27
	Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với thành tích thực hiện nhiệm vụ hàng năm
	Tờ trình kèm theo danh sách tập thể, cá nhân của đơn vị đề nghị khen thưởng;

Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen;

Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng; Giấy chứng nhận của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp cơ sở.
	02 bộ
	Không
	10 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	3,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	28
	Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích theo đợt, chuyên đề và khen nội dung khác
	Tờ trình kèm theo danh sách tập thể, cá nhân của đơn vị đề nghị khen thưởng; Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen; Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận của thủ trưởng cấp trên trực tiếp và ký xác nhận của cấp trình khen. Văn bản của Bộ, ngành hoặc của UBND tỉnh có liên quan trong chỉ đạo thực hiện chuyên đề.
	02 bộ
	Không
	10 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	3,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	29
	Đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể LĐXS
	Tờ trình kèm theo danh sách tập thể, cá nhân của đơn vị đề nghị khen thưởng; Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen; Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng
	02 bộ
	Không
	10 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	3,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	30
	Đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu ngành, địa phương, đơn vị
	Tờ trình kèm theo danh sách tập thể, cá nhân của đơn vị đề nghị khen thưởng; Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen; Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.
	02 bộ
	Không
	10 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	3,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	31
	Đề nghị chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích đột xuất
	Tờ trình kèm theo danh sách của cơ quan, đơn vị có tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng trình khen; Báo cáo tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. Trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng đề nghị khen thưởng.
	02 bộ
	Không
	10 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	3,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	VII
	SỞ CÔNG THƯƠNG (4 THỦ TỤC)

	1
	Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3
	1. Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG theo mẫu);

2. Bản sao có chứng thực Văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương;
3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu/LGP/LNG;

4. Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu xăng dầu/PLG/NLG khu vực, sự phù hợp về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường, khoảng cách an toàn công trình kho xăng dầu, kho PLG, kho LNG; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư;

5. Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG;

6. Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

7. Phương án thu xếp vốn đầu tư;

8. Bản sao có chứng thực cam kết tài trợ vốn vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng (nếu có);
10. Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (3) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (3) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (2) năm gần nhất hoặc một (1) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (2) năm hoặc một (1) năm. Doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (1) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp;

11. Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

12. Các bản vẽ thiết kế chủ yếu của công trình (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực (giao thông, đô thị...)
	9
	Không
	56 ngày
	0,5 ngày
	51,5 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	3 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	

	2
	Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho
	1. Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LPG theo mẫu);
2. Bản sao có chứng thực Văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương;

3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh LGP;

4. Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu PLG khu vực, sự phù hợp về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường, khoảng cách an toàn công trình kho PLG; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư;

5. Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho LPG;

6. Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

7. Phương án thu xếp vốn đầu tư;

8. Bản sao có chứng thực cam kết tài trợ vốn vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng (nếu có);

10. Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (3) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (3) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (2) năm gần nhất hoặc một (1) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (2) năm hoặc một (1) năm, Doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (1) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp;

11. Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

12. Các bản vẽ thiết kế chủ yếu của công trình (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực (giao thông, đô thị...)
	9
	Không
	56 ngày
	0,5 ngày
	51,5 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	3 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	

	3
	Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3
	1. Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LNG (theo mẫu);

2. Bản sao có chứng thực Văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương;
3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh LNG;

4. Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu NLG khu vực, sự phù hợp về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường, khoảng cách an toàn công trình kho LNG; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư;

5. Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho LNG;

6. Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;
7. Phương án thu xếp vốn đầu tư;

8. Bản sao có chứng thực cam kết tài trợ vốn vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng (nếu có);

10. Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (3) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (3) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (2) năm gần nhất hoặc một (1) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (2) năm hoặc một (1) năm. Doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (1) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp;

11. Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

12. Các bản vẽ thiết kế chủ yếu của công trình (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực (giao thông, đô thị...)
	9
	Không
	56 ngày
	0,5 ngày
	51,5 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	3 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	

	4
	Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV
	Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của Chủ đầu tư; Báo cáo điều chỉnh Hợp phần quy hoạch.
	5
	Không
	32 ngày
	0,5 ngày
	23,5 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	7 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	

	VIII
	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (8 THỦ TỤC)

	1
	Thủ tục trình duyệt và thẩm định kế hoạch đấu thầu
	Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo mẫu số 01 thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015; Quyết định phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (chủ trương đầu tư) đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án theo điểm b khoản 1 Điều 36 Luật Đấu thầu năm 2013. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư;

Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư (nếu có);

Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán; tổng dự toán (nếu có);

Nguồn vốn cho dự án: Quyết định giao vốn thực hiện dự án; Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các văn bản pháp lý liên quan;

Dự toán đã được chỉnh sửa theo Quyết định phê duyệt hoặc bảng tổng hợp kinh phí;

Chứng thư thẩm định giá thiết bị đối với báo cáo KT-KT, báo giá đối với dự án (chỉ trong trường hợp gói thầu cần triển khai thực hiện ngay);

Văn bản pháp lý khác có liên quan
	2 bộ
	Không
	25 ngày
	0,5 ngày
	18,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	2
	Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
	4 bộ
	Không
	35 ngày
	0,5 ngày
	22 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	Theo quy định của Pháp luật là 25 ngày, tuy nhiên theo ký kết với VCCI tổng số ngày thẩm định là 23 ngày. Thời gian thẩm định dự án của UBND tỉnh quy định của Luật Đầu tư là 7 ngày, Tuy nhiên theo quy định của Sở Khoa học và Công nghệ quy định là 5 ngày tại Công văn số 380/KHCN-TĐC; 05 ngày cơ quan quản lý về đất đai cấp trích lục bản đồ

	3
	Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính; Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường.

Đánh giá tác động hiệu quả KTXH của Dự án đầu tư.
Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	8 bộ
	Không
	57 ngày
	0,5 ngày
	28,5 ngày (05 ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi có văn bản của Thủ tướng Chính phủ)
	0,5 ngày
	04 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	22 ngày còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ

	4
	Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

	4.1
	Đối với dự án thuộc diện trình chủ trương ĐT của UBND tỉnh
	Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);

Tài liệu Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).
	4 bộ
	Không
	26 ngày
	0,5 ngày
	17,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	Theo quy định của Pháp luật là 26 ngày, tuy nhiên theo ký kết với VCCI tổng số ngày thẩm định là 23 ngày

	4.2
	Đối với dự án thuộc diện trình chủ trương ĐT của Thủ tướng Chính phủ
	Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);

Tài liệu Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).
	8 bộ
	Không
	52 ngày
	0,5 ngày
	23,5 (05 ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	35 còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ

	5
	Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

Văn bản Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).
	4 bộ
	Không
	26 ngày
	0,5 ngày
	17,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	Theo quy định của Pháp luật là 26 ngày, tuy nhiên theo ký kết với VCCI tổng số ngày thẩm định là 23 ngày

	6
	Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
	Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư; Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư liên quan đến các nội dung điều chỉnh
	08 bộ
	Không
	52 ngày
	0,5 ngày
	23,5 (05 ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật)
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	35 ngày còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ

	7
	Chuyển nhượng dự án đầu tư

	7.1
	Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện trình chủ trương ĐT của UBND tỉnh
	Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư.

Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương.

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).

Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
	4 bộ
	Không
	28 ngày
	0,5 ngày
	21,5 (03 ngày cấp Giấy chứng nhận  đăng ký đầu tư
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	7.2
	Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện trình chủ trương ĐT của Thủ tướng Chính phủ.
	Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương.

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có). Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
	8 bộ
	Không
	47 ngày
	0,5 ngày
	28,5 (05 ngày cấp GCN ĐKĐT sau khi có Văn bản của Thủ tướng Chính phủ)
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	17 ngày còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ban, ngành và Thủ tướng Chính phủ

	8
	Thủ tục cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ 

	8.1
	Trường hợp hỗ trợ từ ngân sách tỉnh
	Bản đề nghị ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014; Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Trường hợp dự án đã đầu tư nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp nộp kèm theo Giải trình kinh tế - kỹ thuật về: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường; Báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện dự án từ khi bắt đầu hoạt động đến thời điểm đề nghị ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (đối với hường hợp dự án đầu tư đã triển khai).
	8 bộ
	Không
	18 ngày
	0,5 ngày
	11,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	8.2
	Trường hợp hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương
	Bản đề nghị ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014;

Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp dự án đã đầu tư nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp nộp kèm theo Giải trình kinh tế - kỹ thuật về: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường; Báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện dự án từ khi bắt đầu hoạt động đến thời điểm đề nghị ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư đã triển khai).
	8 bộ
	Không
	30 ngày
	0,5 ngày
	23,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	Xin ý kiến Bộ KH và ĐT

	IX
	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (52 THỦ TỤC)

	A
	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (10 THỦ TỤC)

	1
	Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp Giấy chứng nhận Đầu tư
	+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất
+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa đất (Sở tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).
+ Bản sao Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định chủ trương đầu tư (và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp phải cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư. Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
+ Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước. (Đối với dự án đầu tư đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định quy định tại điều 68 NĐ 43);
	01 bộ
	Quy định tại phụ lục 05 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/12/2016
	20 ngày
	0,5 ngày
	13,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	2
	Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình
	- Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa đất (Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đó địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

+ Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải mình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo thì phải có báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo.
	01 bộ
	Quy định tại phụ lục 05 Nghị quyết số 16/2016/NQ- HĐND tỉnh ngày 14/12/2016
	20 ngày
	0,5 ngày
	13,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	3
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	01 bộ
	Quy định tại phụ tục 05 Nghị quyết số 16/2016/NQ- HĐND tỉnh ngày 14/12/2016
	15 ngày
	0,5 ngày
	8,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	4
	Thủ tục thu hồi đất do bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp thu hồi đất
	+ Văn bản thông báo hoặc văn bản trả lại đất (nếu có) đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;
+ Quyết, định giải thể, phá sản đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);

+ Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có);
+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;
+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất.
	01 bộ
	Không
	18 ngày
	0,5 ngày
	11,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	5
	Thủ tục thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
	+ Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận về việc trả lại đất của người sử dụng đất;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có)

+ Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có);

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất
	01 bộ
	Không
	18 ngày
	0,5 ngày
	11,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	6
	Thủ tục thu hồi đất do đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất
	+ Quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất; 
+ Văn bản thông báo cho người sử dụng đất biết không được gia hạn sử dụng đất;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);

+ Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có);

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; 
+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất.
	01 bộ
	Không
	18 ngày
	0,5 ngày
	11,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	7
	Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người (Đối với trường hợp đất ở thuộc dự án nhà ở mà tổ chức đang quản lý do chưa chuyển nhượng hết)
	+) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người;

+) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyết định giao đất;

+) Biên bản xác minh thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường lập (nếu có);

+) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

+) Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất
	01 bộ
	Không
	18 ngày
	0,5 ngày
	11,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	4 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	8
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Đơn đăng ký biến động đất tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 
+ Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.  
	01
	Thực hiện theo Phụ lục số 14 của Theo Nghị Quyết số 16/2016/NĐ- CP ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
	10 ngày
	0,5 ngày
	6 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	9
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân.
	(1) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; bản hòa giải thành (trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi ranh giới thửa đất thì có thêm quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền) hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật; văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thế chấp, góp vốn có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp, góp vốn và văn bản bàn giao tài sản thế chấp, góp vốn theo thỏa thuận; quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành có nội dung xác định người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoặc yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án đã được thi hành; hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất hoặc chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất.
(4) Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức phải có văn bản chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức theo quy định của pháp luật; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải có sổ hộ khẩu kèm theo; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ và chồng phải có sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn kèm theo.
	01
	Thực hiện theo Phụ lục số 14 của Theo Nghị Quyết số 16/2016/NĐ- CP ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
	10 ngày
	0,5 ngày
	6 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	
	

	10
	Đăng ký gia hạn sử dụng đất
	a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

d) Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).
	01
	Thực hiện theo Phụ lục số 14 của Theo Nghị Quyết số 16/2016/NĐ-CP ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
	07
	¼ ngày
	4 ngày
	¼ ngày
	¼ ngày
	1,5 ngày
	¼ ngày
	0,5 ngày
	

	B
	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (8 THỦ TỤC)

	11
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo định giá tác động môi trường (ĐTM)
	+ Một (01) Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT.
+ Mười bốn (14) Bản báo cáo ĐTM theo mẫu quy định tại phụ lục 2.2 và 2.3, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT;
+ Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác;
	Theo thông báo thẩm định của hội đồng
	14
	30 ngày
	0,5 ngày
	25,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	12
	Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
	- Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt;

- Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.2 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT
	7
	Theo thông báo thẩm định của hội đồng
	30 ngày
	0,5 ngày
	25,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	13
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án;
+ 07 (bảy) bản thuyết minh phương án;
+ 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận;
	7
	Theo thông báo thẩm định của hội đồng
	30 ngày
	0,5 ngày
	25,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	14
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án bổ sung;

+ 07 (bảy) bản thuyết minh phương án bổ sung;

+ 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận (nếu có);
+ 01 (một) bản sao phương án kèm theo quyết định đã phê duyệt
	7
	Theo thông báo thẩm định của hội đồng
	30 ngày
	0,5 ngày
	25,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	15
	Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản
	+ Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTNMT;
+ Bảy (07) Báo cáo hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTNMT.
	7
	Theo thông báo thẩm định của hội đồng
	40 ngày
	0,5 ngày
	35,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	16
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường; 
+ 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và 07 (bảy) bản thuyết minh phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường; 
+ 01 (một) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác;
	7
	Theo thông báo thẩm định của hội đồng
	30 ngày
	0,5 ngày
	25,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	17
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường;
+ 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và 07 (bảy) bản thuyết minh phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường;
+ 01 (một) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác;
+ 01 (một) bản sao phương án kèm theo quyết định đã phê duyệt
	7
	Theo thông báo thẩm định của hội đồng
	30 ngày
	0,5 ngày
	25,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	18
	Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
	+ Một (01) Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 26/2015/TT- BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ TNMT.
+ Bảy (07) Bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại phụ lục 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ TNMT;
+ Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.
	7
	Theo thông báo thẩm định của hội đồng
	25 ngày
	0,5 ngày
	20,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	C
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	19
	Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3000 m3/ngày đêm
	+ Đơn đề nghị cấp giấy phép

+ Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

+ Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm.

Phụ lục kèm theo Đề án:

+ Bản đồ (hoặc Sơ đồ) Địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn, kèm theo các mặt cắt.

+ Sơ đồ bố trí công trình thăm dò tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn.

+ Bản vẽ thiết kế công trình thăm dò (giếng khoan, giếng đào...)
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan tới việc thăm dò, khai thác nước dưới đất (nếu có)
Phụ lục kèm theo thiết kế giếng:

+ Sơ đồ bố trí giếng thăm dò tỷ lệ từ 1:10.000 trở lên.

+ Bản vẽ thiết kế cột địa tầng và cấu trúc giếng thăm dò nước dưới đất
	02 bộ
	Đối với thiết kế giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm: 358.000 đồng
- Đối với đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm: 985.000 đồng. 

- Đối với đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm: 2.300.000 đồng

-Đối với đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 4.480.000 đồng
	45 ngày
	0,5 ngày
	38 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	

	20
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	Phụ lục kèm theo Đề án:

+ Bản đồ (hoặc Sơ đồ) Địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn, kèm theo các mặt cắt.

+ Sơ đồ bố trí công trình thăm dò tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn.

+ Bản vẽ thiết kế công trình thăm dò (giếng khoan, giếng đào...)
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan tới việc thăm dò, khai thác nước dưới đất (nếu có)
Phụ lục kèm theo thiết kế giếng:

+ Sơ đồ bố trí giếng thăm dò tỷ lệ từ 1:10.000 trở lên.

+ Bản vẽ thiết kế cột địa tầng và cấu trúc giếng thăm dò nước dưới đất
	02 bộ
	- Đối với báo cáo thiết kế thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm: 179.000 đồng.

- Đối với báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm: 492.500 đồng.

- Đối với báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3 ngày/đêm: 1.150.000 đồng.
	35 ngày
	0,5 ngày
	28 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	

	21
	Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép.

+ Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép
+ Bản sao giấy phép đã được cấp Phụ lục kèm theo Báo cáo
+ Sơ đồ bố trí công trình thăm dò tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn (trường hợp có sự thay đổi về sơ đồ bố trí công trình thăm dò)
+ Bản vẽ thiết kế công trình thăm dò (trường hợp có sự điều chỉnh thiết kế /chiều sâu thăm dò
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép.

+ Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất,

+ Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200m3/ngày đêm trở lên.

+ Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm trong trường họp chưa có công trình khai thác.

+ Báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động.

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.

+ Văn bản góp ý, tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến (đối với trường hợp phải lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân).

Phụ lục kèm theo Báo cáo:

Đối với công trình thăm dò có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên:
+ Bản đồ hoặc sơ đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn kèm theo mặt cắt.

+ Sơ đồ tài liệu thực tế thăm dò nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn.

+ Bản vẽ hoàn công công trình thăm dò nước dưới đất.

+ Bản vẽ thiết kế công trình khai thác nước dưới đất và công trình quan trắc.

+ Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).
Đối với công trình thăm dò có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm:

+ Bản vẽ hoàn công cột địa tầng và cấu trúc giếng khoan.

+ Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).
Đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động:

+ Bản vẽ cấu trúc công trình khai thác (giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang,...).

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
	02 bộ
	- Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm: 358.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm: 985.000 đồng.
- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm: 2.300.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 4.480.000 đồng.
	45 ngày
	0,5 ngày
	38 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	

	22
	Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước 3.000m3/ngày đêm
	+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép.

+ Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh giấy phép có liên quan đến quy mô công trình, số lượng giếng khai thác, mực nước khai thác thì phải nêu rõ phương án khai thác nước.

+ Kết quả phân tích nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Bản sao giấy phép đã được cấp.

Phụ lục kèm theo Báo cáo:

+ Bản vẽ cấu trúc công trình khai thác (giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang,…) đối với trường hợp điều chỉnh tăng số lượng công trình khai thác.

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
	02 bộ
	- Đối với báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước dưới 200 m3/ ngày đêm: 179.000 đồng

- Đối với báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm.

- Đối với báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1000 m3 ngày/đêm: 1.150.000 đồng.

- Đối với báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước dưới đất từ 1.000m3 …
	35 ngày
	0,5 ngày
	28 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	

	23
	Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm
	+ Đơn đề nghị cấp giấy phép.

+ Đề án khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp chưa có công trình khai thác.

+ Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp đã có công trình khai thác (nếu thuộc trường hợp quy định phải có quy trình vận hành).

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
+ Phụ lục thông tin, số liệu về khí tượng, thủy văn và các tài liệu liên quan sử dụng để lập Đề án.

Phụ lục kèm theo Báo cáo:

+ Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến việc xin phép khai thác, sử dụng nước: quyết định thành lập tổ chức/giấy phép đăng ký kinh doanh; quyết định phê duyệt quy hoạch chuyên ngành liên quan đến xây dựng công trình, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, phê duyệt quy trình vận hành công trình/hồ chứa; văn bản bàn giao nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình (nếu có).
+ Phụ lục thông tin, số liệu về khí tượng, thủy văn; sổ vận hành công trình (ít nhất là 3 năm gần nhất tính đến thời điểm lập Báo cáo) và các tài liệu liên quan sử dụng để lập Báo cáo.
	02 bộ
	- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện vài công suất dưới 50 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm: 538.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước
	45 ngày
	0,5 ngày
	38 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	

	24
	Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm.
	+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép.
- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đề án khai thác nước.

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Bản sao giấy phép đã được cấp
	02 bộ
	- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm: 269.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm: 2.028.000 đồng

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 đến dưới 2 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm: 3.765.000 đồng.
	35 ngày
	0,5 ngày
	28 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	

	25
	Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
	+ Đơn đề nghị cấp giấy phép

+ Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải;

+ Báo cáo hiện trạng và nước thải kèm

+ Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.

+ Văn bản góp ý, tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến (đối với trường hợp phải lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân).

Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Phụ lục kèm theo Đề án:

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu (vị trí lấy mẫu ở hạ lưu vị trí xả nước thải) và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng nguồn nước và các nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu). Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận là các thông số theo QCVN hiện hành về chất lượng nước mặt hoặc nước biển ven bờ nếu xả nước thải ra vùng biển ven bờ.

+ Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có)

+ Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa

+ Báo cáo thuyết trình, bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý nước thải;

+ Hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân vận hành hệ thống nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải (đối với trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận hành và quan trắc)

Phụ lục kèm theo Báo cáo:

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu (vị trí lấy mẫu ở thượng lưu và hạ lưu vị trí xả nước thải) và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng nguồn nước và các nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu). Các thông số nước nguồn tiêu chuẩn là các thông số theo QCVN hiện hành về chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ, các thông số phân tích chất lượng nước thải là các thông số có trong nguồn thải hoặc theo QCVN về chất lượng nước thải hiện hành.

+ Số liệu quan trắc chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận (nếu có)

+ Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, phân vùng xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có)

+ Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa;

+ Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải;

+ Văn bản hợp lệ việc tổ chức/cá nhân được giao, được thuê, hoặc được sử dụng đất để đặt công trình dẫn, xả nước thải của tổ chức/cá nhân đề nghị xin phép không nằm trên đất do tổ chức/cá nhân này quản lý;

+ Hợp đồng thuê tổ chức/cá nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải (đối với trường hợp cơ sở xả nước thải thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận hành và quan trắc)
	02 bộ
	- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm: 538.000 đồng

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 đến dưới 500 m3/ngày đêm: 1.600.000 đồng

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm: 3.940.000 đồng

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 10.000 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: 10.320.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 20.000 đến dưới 30.000 m3/ngày đêm: 12.990.000 đồng
	45 ngày
	0,5 ngày
	38 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	

	26
	Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
	+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép.

+ Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất tượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Báo cáo hiện hạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép, trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải.

- Bản sao giấy phép đã được cấp.

Phụ lục kèm theo Báo cáo:

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu và mô tả lấy mẫu ngoài hiện trường.(thời tiết, hiện trạng các nguồn thải có liên quan đến vị trí lấy mẫu). Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ; các thông số phân tích chất lượng nước thải là các thông số được quy định trong giấy phép đã được cấp.

+ Số liệu quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận.

+ Văn bản quy định vùng bảo hộ vệ sinh; mục đích sử dụng nguồn nước do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải.(nếu có)
+ Các văn bản về thanh tra, kiểm tra

+ Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép)
	02 bộ
	- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ ngày đêm: 269.000 đồng

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 đến dưới 500 m3/ngày đêm: 800.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 3.765.000 đồng

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 10.000 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản:

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 20.000 đến dưới 30.000 m3/ngày đêm: 6.495.000 đồng.
	35 ngày
	0,5 ngày
	28 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	

	27
	Cấp lại giấy phép tài nguyên nước
	+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép

+ Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép
	02 bộ
	* Cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất:

- Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ ngày đêm: 107.400 đồng;

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm: 295.500 đồng

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm: 690.000 đồng;

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 1.344.000 đồng

* Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt:

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m đến dưới 0,5 m3/giây hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw, hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 480.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng
	20 ngày
	0.5 ngày
	13.5 ngày
	0.5 ngày
	1 ngày
	3 ngày
	1 ngày
	0.5 ngày
	

	28
	Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
	+ Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan dưới đất;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kĩ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.

+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
	02 bộ
	1.200.000 đồng
	21 ngày
	0,5 ngày
	16,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	29
	Gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
	+ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan dưới đất

+ Bản sao giấy phép đã được cấp.

+ Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp.

+ Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định ở trên, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu. Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật.

+ Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, ngoài những tài liệu quy định ở trên, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm giấy tờ, tài liệu chứng minh việc thay đổi địa chỉ thường trú (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân hộ gia đình hành nghề) hoặc các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực đáp ứng quy mô hành nghề (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề).
	02 bộ
	600.000 đồng
	16 ngày
	0,5 ngày
	11,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	30
	Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
	+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

+ Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép.
	02 bộ
	Không thu phí
	11 ngày
	0,5 ngày
	6,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
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	31
	Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
	- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia quyền khai thác khoáng sản.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính.
	01 bộ
	Mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định
	112 ngày
	30 ngày
	72.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	3 ngày
	0.5 ngày
	5 ngày
	

	32
	Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
	- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính
	01 bộ
	Mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định
	112 ngày
	30 ngày
	72,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	5 ngày
	

	33
	Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
	Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu. Trường hợp lựa chọn được hồ sơ của tổ chức, cá nhân để cấp phép thăm dò, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ và thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Đối với các tổ chức, cá nhân không được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản về lý do không được lựa chọn.
	
	
	125 ngày
	30 ngày
	81.0 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	5 ngày
	1 ngày
	6 ngày 
	

	34
	Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.
	- Đối với hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản: Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu đáp ứng đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.
	
	
	95 ngày
	0.5 ngày
	80.5 ngày
	1 ngày
	1 ngày
	5 ngày
	1 ngày
	6 ngày
	

	35
	Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản
	- Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị gia hạn và kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo; bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (sau khi đã trả lại 30% diện tích khu vực thăm dò trước đó);

- Bản chính hoặc bản sao có chức thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.
	01 bộ
	Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 2.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép;
	50 ngày
	0.5 ngày
	40.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	5 ngày
	0.5 ngày
	2.5 ngày
	

	36
	Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
	- Bản chính: Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; các văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 42; khoản 3 Điều 43 Luật khoáng sản; Cụ thể như sau:
+ Các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 42 Luật khoáng sản: Thực hiện đúng Giấy phép thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản đã được chấp thuận;
Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét, chấp thuận trong trường hợp thay đổi phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán; Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra; Thu thập, lưu giữ thông tin về khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Khoản 3 Điều 43 Luật khoáng sản Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đã thực hiện được ít nhất 50% dự toán của đề án thăm dò khoáng sản.
	01 bộ
	- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 2.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến

50.000 ha, mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép;

Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép
	50 ngày
	0.5 ngày
	40.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	5 ngày
	0.5 ngày
	2.5 ngày
	

	37
	Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
	- Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; Giấy phép thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại; bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò.
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị trả lại.
	01 bộ
	không quy định
	50 ngày
	0.5ngày
	40.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	5 ngày
	0.5 ngày
	2.5 ngày
	

	38
	Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
	- Bản chính: Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản hoặc báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thủy liên quan; tài liệu luận giải chỉ tiêu tính trữ lượng hoặc báo cáo khả thi của dự án đầu tư khai thác khoáng sản; biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân; báo cáo kết quả giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định và Giấy phép thăm dò khoáng sản; Giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong khu vực được phép khai thác.

- Dữ liệu của tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này ghi trên đĩa CD 01 bộ.
	01 bộ
	- Đến 01 tỷ đồng = 10 triệu đồng;

- Trên 01 đến 10 tỷ đồng = 10 triệu đồng + (0,5% x phần tổng chi phí trên 1 tỷ đồng);
- Trên 10 đến 20 tỷ đồng = 55 triệu đồng + (0,3% x phần tổng chi phí trên 10 tỷ đồng);
- Trên 20 tỷ đồng = 85 triệu đồng + (0,2% x phần tổng chi phí trên 20 tỷ đồng)
	190 ngày
	0.5 ngày
	176 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	8 ngày
	0.5 ngày
	4 ngày
	

	39
	Chuyển nhượng 39 quyền khai thác khoáng sản.
	- Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác khoáng sản; dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò; báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư trong nước), Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài); các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/10/2016 của Chính phủ, cụ thể như sau:
+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản sau: Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ đăng ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức.
+ Đối với doanh nghiệp đang hoạt động quy định như sau:

Đối với doanh nghiệp thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản: nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản: nộp bản sao Báo cáo tài chính của năm gần nhất.
+ Đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm một trong các văn bản sau: Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã; Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản được tặng, cho và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định. Trường hợp đề nghị khai thác quặng phóng xạ, kèm theo hồ sơ còn có văn bản thẩm định an toàn của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
	01 bộ
	Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo
	89 ngày
	0.5 ngày
	73.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	6.5 ngày
	0.5 ngày
	7 ngày
	

	40
	Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
	- Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn; báo cáo kết quả hoạt động khai thác tính đến thời điểm đề nghị gia hạn; Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn, cụ thể như sau:

+ Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;

+ Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;

+ Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;
+ Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;
+ Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
+ Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác gây ra.
	01 bộ
	Chi tiết có phụ lục số 02 kèm theo
	50 ngày
	0.5 ngày
	40.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	5 ngày
	0.5 ngày
	2.5 ngày
	

	41
	Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	- Bản chính: Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị khai thác mỏ; báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, d, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng, Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài)
	01 bộ
	Chi tiết có phụ lục số 03 kèm theo
	50 ngày
	0.5 ngày
	40.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	5 ngày
	0.5 ngày
	2.5 ngày
	

	42
	Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	- Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại; Giấy phép khai thác khoáng sản; báo cáo kết quả khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại; đề án đóng cửa mỏ hoặc đề án đóng cửa một phần khu vực khai thác.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại.
	01 bộ
	Không
	50 ngày
	0.5 ngày
	40.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	5 ngày
	0.5 ngày
	2.5 ngày
	

	43
	Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	- Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản; dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt; 
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
	01 bộ
	5.000.000 đồng/01 giấy phép
	35 ngày
	0.5 ngày
	24.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	5 ngày
	0.5 ngày
	3.5 ngày
	

	44
	Đóng cửa mỏ khoáng sản
	- Bản chính: Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ; báo cáo tình hình thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường đến thời điểm đóng cửa mỏ;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Giấy phép khai thác khoáng sản; phương án cải tạo, phục hồi môi trường, kèm theo quyết định phê duyệt; các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ, cụ thể:

+ Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;
+ Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;

+ Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;
+ Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;
+ Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường
+ Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra
	01 bộ
	Không
	93 ngày
	0.5 ngày
	82.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	8 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	

	45
	Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án
	- Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm trả lại giấy phép; đề án đóng cửa mỏ;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại, cụ thể như sau:
+ Nộp lệ phí cấp giấy phép, các khoản thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật

+ Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;

+ Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường;

+ Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;
+ Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản;
+ Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực;
+ Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
	01 bộ
	Không
	20 ngày
	0.5 ngày
	11.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	5 ngày
	0.5 ngày
	1.5 ngày
	

	46
	Thủ tục Đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch
	- Bản chính: Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ; báo cáo tình hình thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường đến thời điểm đóng cửa mỏ;
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Giấy phép khai thác khoáng sản; phương án cải tạo, phục hồi môi trường, kèm theo quyết định phê duyệt; các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ, cụ thể:

+ Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật; 
+ Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;

+ Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;
+ Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;
+ Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
+ Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;
	01 bộ
	Không
	123 ngày
	0.5 ngày
	112.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	8 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	

	47
	Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
	- Bản chính: Bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; Bản vẽ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án và quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
	01 bộ
	Không
	57 ngày
	0.5 ngày
	44.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	7 ngày
	0.5 ngày
	3.5 ngày
	

	48
	Thủ tục điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản
	- Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác khoáng sản trên đó thể hiện phạm vi, diện tích xây dựng dự án công trình; phương án khai thác khoáng sản trong diện tích dự án kèm theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có); Quyết định phê duyệt dự án xây dựng công trình của cơ quan có thẩm quyền; bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	01 bộ
	Không
	57 ngày
	0.5 ngày
	44.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	7 ngày
	0.5 ngày
	3.5 ngày
	

	Đ
	LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

	49
	Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
	- Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác khoáng sản trên đó thể hiện phạm vi, diện tích xây dựng dự án công trình; phương án khai thác khoáng sản trong diện tích dự án kèm theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có); Quyết định phê duyệt dự án xây dựng công trình của cơ quan có thẩm quyền; bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	01 bộ
	Chi tiết có phụ lục số 04 kèm theo
	72 ngày
	0.5 ngày
	59.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	7 ngày
	0,5 ngày
	3.5 ngày
	

	50
	Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
	- Bản chính: Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản; Dự án đầu tư điều chỉnh theo trữ lượng mới được phê duyệt hoặc theo công suất điều chỉnh, thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác kèm theo quyết định phê duyệt; Báo cáo tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo kết quả khai thác khoáng sản, nghĩa vụ đã thực hiện tính đến thời điểm đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản và các văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo và quyết định phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các văn bản, tài liệu liên quan khi có sự thay đổi tên tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức)
	01 bộ
	Không
	40 ngày
	0.5 ngày
	31.5 ngày
	0.5 ngày
	0.5 ngày
	5 ngày
	0.5 ngày
	1.5 ngày
	

	51
	Thủ tục Cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
	+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép theo Mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định 38/2016/NĐ-CP;
+ Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 3 Phụ lục kèm theo Nghị định 38/2016/NĐ-CP;
+ Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã được cấp.
	2 bộ
	Không
	17 ngày
	0,5 ngày
	12,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	52
	Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
	+ Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với tổ chức:

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu số 2 Nghị định 38/2016/NĐ-CP
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh của tổ chức;
c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của đội ngũ nhân viên; 
đ) Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo;
đ) Bản khai kinh nghiệm công tác của nhân viên tham gia dự báo, cảnh báo, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc.
+ Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với cá nhân:

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu số 2 Nghị định 38/2016/NĐ-CP

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành phù hợp với nội dung xin cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo;

c) Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo;

d) Bản khai kinh nghiệm công tác, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc.
	2 bộ
	Không
	5 ngày
	0,5 ngày
	2 ngày
	1/4 ngày
	0,5 ngày
	1 ngày
	0,5 ngày
	1/4 ngày
	

	X
	SỞ TƯ PHÁP

	A
	LĨNH VỰC TƯ PHÁP

	1
	Thủ tục đăng ký việc NCN của người nước ngoài TT tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi:

* Hồ sơ của người xin nhận con nuôi:

* Hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi:


	- Đơn xin nhận con nuôi (bản chính)

- Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế

- Phiếu lý lịch tư pháp (bản chính)

- VB xác nhận tình trạng hôn nhân (bản chính)

- Giấy khám SK (bản chính)

- Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình (bản chính)

- Bản sao Giấy khai sinh

- Bản sao hoặc bản chính Giấy chứng nhận SK

- 02 tấm ảnh toàn thân

- Bản photo có chứng thực biên bản xác nhận do UBND nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi

- Bản sao có chứng thực quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng
	01
	Không
	30 ngày (Giảm 10% thời gian giải quyết của Sở Tư pháp còn 27 ngày)
	0,5 ngày
	18,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	05 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	01 ngày Sở Tư pháp ra thông báo địa điểm, thời gian tổ chức trao quyết định công nhận nuôi con nuôi gửi trung tâm HCC

	2
	Thủ tục đăng ký lại việc nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
	Tờ khai đăng lại việc nuôi con nuôi
	01
	Không
	10 ngày (Giảm 10% thời gian giải quyết của Sở Tư pháp còn 9,5 ngày)
	0,5 ngày
	2 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	01 ngày Sở Tư pháp lập văn bản thông báo cho người đăng ký đến nhận kết quả giải quyết gửi trung tâm HCC

	3
	Thủ tục nhập quốc tịch
	- Đơn xin nhập quốc tịch

- Bản sao Giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế; hộ chiếu của người xin nhập quốc tịch VN; bản sao Giấy khai sinh của người con chưa thành niên cùng nhập quốc tịch

- Bản khai lý lịch
- Phiếu lý lịch tư pháp

- Giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt

- Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian cư trú ở Việt Nam;
	03
	3.000.000đ
	115 ngày (Giảm 10% thời gian giải quyết của Sở Tư pháp còn 113,5 ngày)
	0,5 ngày
	15.5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	05 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	30 ngày xác minh tại Công an tỉnh; 20 ngày Bộ Tư pháp thẩm định Hồ sơ; 30 ngày Thủ tướng xem xét trình Chủ tịch Nước quyết định; 10 ngày nhận kết quả và thông báo cho Sở Tư pháp

	4
	Thủ tục thôi quốc tịch
	- Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

- Bản khai lý lịch

- Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Hộ chiếu Việt Nam; Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác

- Phiếu lý lịch tư pháp

- Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài

- Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người có nguyện vọng thôi quốc tịch Việt Nam cư trú
	03
	2.500.000đ
	107 ngày (Giảm 10% thời gian giải quyết của Sở Tư pháp còn 106 ngày)
	0,5 ngày
	8,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	05 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	20 ngày xác minh nhân thân; 20 ngày Bộ Tư pháp thẩm định; 30 ngày Bộ Công an xác minh; 20 ngày Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch Nước

	5
	Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam
	- Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

- Bản khai lý lịch;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.
	03
	2.500.000đ
	130 ngày (Giảm 10% thời gian giải quyết của Sở Tư pháp còn 129 ngày)
	0,5 ngày
	8,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	20 ngày xác minh nhân thân tại Công an tỉnh; 20 ngày Cơ quan đại diện Việt nam ở Nước ngoài thẩm định Hồ sơ; 30 ngày Bộ Công an xác minh nhân thân; 20 ngày Bộ Tư pháp nhận thông báo; 20 ngày Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch Nước xem xét quyết định; 03 ngày Sở Tư pháp tiếp nhận thông báo Bộ Tư pháp

	B
	LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

	1
	Thủ tục thành lập Văn phòng Giám định tư pháp
	Đơn xin phép thành lập;

- Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp;

- Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp;

- Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải nêu rõ mục đích thành lập; dự kiến về tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện.
	1
	Không
	30 ngày (Giảm10% thời gian giải quyết của Sở Tư pháp còn 28 ngày)
	0,5 ngày
	20,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	2
	Thủ tục thành lập Văn phòng Công chứng
	- Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-08 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP;

- Đề án thành lập Văn phòng công chứng, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên tham gia thành lập Văn phòng công chứng.
	1
	Không
	18 ngày (Giảm 10% thời gian giải quyết của Sở Tư pháp còn 16,5 ngày)
	0,5 ngày
	9 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	

	3
	Thủ tục thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
	Báo cáo của Văn phòng công chứng gửi Sở Tư pháp về việc chấm dứt hoạt động
	1
	Không
	11 ngày (Giảm 10% thời gian giải quyết của Sở Tư pháp còn 10,5 ngày)
	0,5 ngày
	3 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	0,5 ngày
	


